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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


H​ưng Yên, ngày       tháng      năm  2020


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Dự án “Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025”

Thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND, ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020” (sau đây gọi tắt là Dự án) và nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 165/TB-UBND, ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo Kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025” như sau:
Phần I

Kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2016-2020
Qua 4 năm thực hiện Dự án với tổng kinh phí cấp là 8,5 tỷ đồng (trong đó kinh phí được sử dụng là 7,65 tỷ đồng) trên tổng kinh phí được duyệt là 11, 9 tỷ đồng nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và sự cố gắng tích cực của các hộ nông dân tham gia, các mục tiêu của Dự án cơ bản được thực hiện. Kết quả cụ thể như sau: 
I. Kết quả khảo nghiệm, trình diễn giống cây trồng mới
1.1. Khảo nghiệm, trình diễn các giống lúa

- Khảo nghiệm cơ bản: đã tổ chức khảo nghiệm cơ bản 9ha với 86 lượt giống các loại (các giống triển vọng đều được khảo nghiệm ít nhất 03 vụ trước khi đề xuất mở rộng). Qua đánh giá các đặc tính nông sinh học, khả năng chống chịu sâu bệnh ở diện tích hẹp đã lựa chọn được trên 30 giống có triển vọng đưa ra khảo nghiệm sản xuất gồm các giống: Bắc Hương 9, ĐT 100, ĐT 120, Kim Cương 111, QP5, Hà Phát 3, Sơn Lâm 1, Đài Thơm 8, ...

- Khảo nghiệm sản xuất: tổng diện tích thực hiện là 172 ha với khoảng 53 lượt giống (khảo nghiệm từ 2-3 vụ). Kết quả đã lựa chọn được 13 giống có triển vọng gồm Bắc Hương 9, ADI 168, ĐT 120, VNR20, Hà Phát 3, Sơn Lâm 1, Đài Thơm 8,...   đưa ra trình diễn diện rộng nhằm đánh giá khả năng thích ứng của giống ngoài sản xuất trước khi đưa vào cơ cấu giống chủ lực của tỉnh.

- Trình diễn: tổng diện tích thực hiện là 263 ha với 42 lượt giống các loại. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả trình diễn của các giống ở các vụ và các năm, đã  chọn được 06 giống lúa (mục tiêu là 4-5 giống) có năng suất ổn định, chất lượng tốt, ít nhiễm sâu bệnh hại để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh và được nông dân các địa phương đánh giá cao gồm: Đài Thơm 8, Hà Phát 3, ADI 168, ADI 28, TBR279 và Sơn Lâm 1. Diện tích các giống lúa mới này đều tăng qua các năm, trong đó có những giống đến năm 2020 đã trở thành giống chủ lực trong cơ cấu giống lúa của tỉnh như: giống Đài Thơm 8 diện tích đạt trên 2.500ha/vụ, TBR279 diện tích đạt trên 1.800ha/vụ, Hà Phát 3 diện tích trên 1.700ha/vụ. 
Ngoài ra, còn có một số giống có triển vọng, được các địa phương mở rộng diện tích như: Kim cương 111, DQ11, Bắc Hương 9, Hương Thuần 8, .... 

1.2. Khảo nghiệm, trình diễn các giống rau, màu

- Giống ngô: đã triển khai thực hiện khảo nghiệm 11,5 ha với 12 lượt giống các loại.

 Qua kiểm tra, đánh giá kết quả khảo nghiệm, trình diễn của các giống ở các vụ và các năm đã chọn được 02 giống bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh là giống CP 511 và CP 311 (đạt mục tiêu đề ra). Đề xuất một số giống triển vọng là các giống ngô nếp HN92, HN268, HN 68 ....
- Các giống rau, dưa lưới: đã tiến hành khảo nghiệm, trình diễn 3,9 ha  với 17 lượt giống các loại và chọn được 02 giống có triển vọng gồm giống dưa AB SWEET gold, giống dưa lê Kim Cô Nương (đạt mục tiêu đề ra). Đề xuất vào cơ cấu giống bí xanh Nova 279 (hiện nay là một trong các giống bí chủ lực của tỉnh).
1.3. Khảo nghiệm, trình diễn các giống hoa
Đã tiến hành khảo nghiệm, trình diễn 6,4 ha với 16 lượt giống hoa các loại (khoảng 6-7 giống). Kết quả, đã lựa chọn được 03 giống hoa có triển vọng, được mở rộng trong sản xuất là các giống hoa cúc Vàng hè, Kim Cương, Phan vàng (đạt mục tiêu đề ra). Ngoài ra còn có 01 giống hoa Ly Sorbone có triển vọng, đề nghị tiếp tục khảo nghiệm trình diễn để đánh giá kĩ hơn về giống trước khi mở rộng sản xuất.

1.4. Khảo nghiệm các giống cây ăn quả 

Đã tiến hành khảo nghiệm sản xuất 2,8 ha cây ăn quả với 01 giống táo 05 và 01 giống cam V1. Qua theo dõi, đánh giá năng suất, chất lượng ở các năm đã chọn được 01 giống Táo 05 là giống có năng suất ổn định, chất lượng ngon, quả giòn, ngọt, có mùi thơm để mở rộng trong sản xuất, được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận đặc cách là giống cây trồng nông nghiệp mới, được các địa phương tham gia khảo nghiệm, sản xuất mở rộng ra trên địa bàn (đạt 50% mục tiêu đề ra). 

(Chi tiết kết quả khảo nghiệm, trình diễn tại phụ Lục I)

1.5. Ứng dụng các TBKT mới trong sản xuất
Đã xây dựng được 17 mô hình ứng dụng các TBKT mới vào trong sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả với diện tích 27 ha (trong đó trên cây lúa là 15 ha, cây rau là 6 ha, cây ăn quả là 6 ha. 

Mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh Sumagrow trên cây lúa:  cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh, hạn chế hiện tượng nghẹt rễ sinh lý; giảm lượng phân hóa học, năng suất thực thu cao hơn so với mô hình không sử dụng từ 5-10%. 

Đối với mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên cây rau: cây sinh trưởng, phát triển tốt, rễ phát triển mạnh, bền cây, độ đồng đều của quả cao, số lần hái nhiều hơn, góp phần tăng năng suất từ 10%-15 % so với sản xuất đại trà. 
Đối với mô hình ứng dụng sản phẩm Nano S500 trên cây cam: kết quả đánh giá cho thấy, khi sử dụng sản phẩm Nano S500 có hiệu quả cao trong phòng, trừ bệnh loét và sẹo cam hại, ngăn được một số đối tượng nấm và vi khuẩn, xua đuổi một số côn trùng gây hại trên cam. Ngoài ra, cây cam trong mô hình sử dụng sản phẩm Nano S500 có quả căng mọng, màu vỏ quả xanh hơn, đẹp hơn so với đối chứng và không ảnh hưởng đến sinh trưởng của quả. 
(Đạt mục tiêu đề ra)

II. Đào tạo, tập huấn và hội nghị, hội thảo đầu bờ
Đã tổ chức được 80 lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất, canh tác các loại giống cây trồng với cho khoảng trên 8.800 lượt hộ nông dân tham gia, được người dân đánh giá cao, sát với thực tế sản xuất, đúng với nhu cầu của nông dân, phù hợp với giai đoạn cần thiết của cây trồng và được vận dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đã tổ chức được 40 hội nghị, hội thảo đầu bờ thăm quan gồm 8.000 lượt cán bộ và nông dân tham gia nhằm đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng và hiệu quả sản xuất của giống, của mô hình ứng dụng tiến bộ kĩ thuật trước khi đưa vào sản xuất đại trà.
III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Kinh phí cấp mỗi năm không đủ như dự toán đã được phê duyệt nên việc triển khai thực hiện một số nội dung của dự án bị thu hẹp, khó đánh giá hết hiệu quả của Dự án.

- Để chọn lựa được một giống tốt bổ sung vào cơ cấu phải mất ít nhất từ 2-3 vụ sản xuất, đặc biệt là các giống cây ăn quả (phải mất 3-5 năm) mới đánh giá được hiệu quả của từng giống, nên mới chọn được 01 giống cây ăn quả có triển vọng để mở rộng sản xuất (không đạt mục tiêu đề ra là 2-3 giống).
- Biến đổi khí hậu gây ra nhiều diễn biến thời tiết bất thường (rét muộn ở vụ Xuân, nắng nóng ở vụ mùa ...) nên có những giống đánh giá rất tốt ở 2 vụ nhưng đến vụ thứ 3 do mẫn cảm với thời tiết nên bị nhiễm bệnh đạo ôn ở vụ xuân, năng suất giảm.
Phần II: 
Kế hoạch thực hiện Dự án giai đoạn 2021-2025

I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục khảo nghiệm, trình diễn các giống cây trồng mới để lựa chọn những giống cây trồng có năng suất ổn định, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận của ngoại cảnh và sâu bệnh hại, thích ứng với  biến đổi khí hậu để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng chủ lực của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một ha canh tác.
2. Mục tiêu cụ thể 
- Chọn được từ 5-6 giống lúa; 3-4 giống rau màu và hoa các loại có năng suất cao, chất lượng tốt, dễ tiêu thụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao để bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh.

- Xây dựng được từ 3-5 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác mới trên cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững để nông dân các địa phương thăm quan, học tập, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Tổ chức 50 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông dân về áp dụng các tiến bộ kĩ thuật mới trong sản xuất.

- Tổ chức 30 hội nghị, hội thảo đầu bờ để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trong sản xuất. 
2. Nội dung và kế hoạch thực hiện
2.1. Khảo nghiệm: đưa nhiều giống vào khảo nghiệm để lựa chọn những giống triển vọng phù hợp với định hướng để mở rộng sản xuất.
- Giống lúa:  Mỗi vụ khảo nghiệm từ 8-10 lượt giống, diện tích thực hiện  20 ha/năm. 

- Giống hoa: Mỗi vụ khảo nghiệm từ 3 - 4 lượt giống, diện tích thực hiện 2 ha/năm. 

- Giống ngô:  Mỗi vụ khảo nghiệm từ 2-3 lượt giống (chủ yếu là các giống ngô nếp, ngô ngọt hàng hóa), diện tích thực hiện 5 ha/năm. 

- Giống cây rau màu ngắn ngày khác: Mỗi vụ khảo nghiệm từ 5-7 lượt giống, diện tích thực hiện 2 ha/năm.

2.2. Trình diễn 
Lựa chọn những giống có triển vọng, qua khảo nghiệm đạt kết quả tốt để mở rộng trồng ra các địa phương trong tỉnh, tiếp tục đánh giá khả năng thích ứng với thổ nhưỡng, biến đổi khí hậu và khả năng thâm canh của nông dân trước khi đưa vào cơ cấu giống chủ lực của tỉnh. Cụ thể: 
- Giống lúa:  Mỗi vụ trình diễn từ 5-8 lượt giống lúa mới có chất lượng tốt, năng suất ổn định. Diện tích thực hiện 70 ha/năm.
- Giống ngô:  Mỗi vụ trình diễn từ 2-3 lượt giống (chủ yếu là các giống ngô nếp, ngô ngọt hàng hóa), diện tích thực hiện 5 ha/năm. 

- Giống rau màu ngắn ngày khác:
 Mỗi vụ trình diễn từ 3-5 lượt giống, diện tích thực hiện 3 ha/năm.

2.3. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác
Ứng dụng các TBKT mới (các chế phẩm phân bón, thuốc BVTV sinh học, biện pháp canh tác tiên tiến...) vào sản xuất lúa, rau màu... Diện tích thực hiện 15 ha/năm.
(Chi tiết kế hoạch khảo nghiệm, trình diễn, ứng dụng TBKT giai đoạn 2021-2025 tại phụ lục 2)
2.4. Tập huấn, hội nghị, hội thảo
- Mỗi năm, tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật cho khoảng 1.000-1.500 lượt người là cán bộ cấp thôn, xóm và nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nông sản.
- Hàng năm lựa chọn để tổ chức 6 hội nghị thăm quan đầu bờ đánh giá hiệu quả của những giống cây trồng mới, kỹ thuật mới, lựa chọn ra các giống, các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng trong sản xuất. 
- Hàng năm tổ chức 01 hội nghị triển khai và 01 hội nghị sơ kết năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện của từng năm, những tồn tại và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung dự án. 
- Tổ chức 01 chuyến/năm thăm quan, học tập các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao ở các tỉnh trong cả nước.
III. Các giải pháp chủ yếu
1. Giải pháp về giống

Từ các kết quả khảo nghiệm các giống giống cây trồng của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống và Sản phẩm cây trồng Quốc gia, các cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng để cập nhật, lựa chọn các giống tốt, phù hợp với mục tiêu sản xuất của tỉnh để khảo nghiệm và phát triển giống trong sản xuất. Tập trung vào những giống có chất lượng cao, năng suất ổn định, ít nhiễm các loại sâu bệnh hại nguy hiểm, thích ứng với biến đổi khí hậu, dễ tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất. 
2. Giải pháp về kỹ thuật

- Chọn địa điểm thực hiện: chọn những ruộng để thực hiện khảo nghiệm (diện tích tối thiểu là 1.000 m2); trình diễn ( diện tích tối thiểu là 03 ha/điểm đối với  giống lúa, màu; 0,5 ha/điểm đối với giống rau, hoa); có chất lượng đất phù hợp với từng loại cây trồng, có hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, thuận lợi cho việc đi lại thăm quan và tưới tiêu chủ động.
- Các hộ nông dân tham gia mô hình phải nhiệt tình, tự nguyện và áp dụng đúng khung thời vụ và các biện pháp kỹ thuật theo quy trình của từng giống cây trồng, cam kết đầu tư cơ sở vật chất cần thiết khác (ngoài phần đầu tư của dự án) đáp ứng được các yêu cầu của từng nội dung dự án.

3. Giải pháp về khoa học công nghệ
- Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất; sử dụng những sản phẩm chất điều hòa sinh trưởng cây trồng, phân bón có nguồn gốc sinh học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Ứng dụng đưa cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch vào sản xuất. 
- Tăng cường nghiên cứu và áp dụng những kỹ thuật hiện có, những kỹ thuật mới trong xử lý các phụ phẩm từ sản xuất như: rơm, rạ, thân cây, vỏ quả...thành phân bón hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chỉ sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp, phân hữu cơ sinh học để áp dụng trong dự án.

- Áp dụng IPM trong sản xuất, sử dụng các loại thuốc BVTV mới có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
4. Giải pháp về đào tạo, tập huấn, tuyên truyền
Cử cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu hoặc thuê các chuyên gia chuyên ngành của các Viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ nông nghiệp và PTNT hoặc các chuyên gia có kinh nghiệm thực tế để đào tạo, tập huấn phổ biến kiến thức về kỹ thuật trồng và thâm canh các loại cây trồng mới cho cán bộ thôn, xóm và nông dân tham gia dự án. 

Mở rộng các hình thức đào tạo như: đào tạo hạt nhân lòng cốt của nhóm, đào tạo trực tiếp ngoài đồng ruộng, đào tạo theo giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng... để huấn luyện cán bộ kỹ thuật và nông dân dần trở thành chuyên gia trong từng lĩnh vực, từng loại cây trồng.
Phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về các tiến bộ kỹ thuật mới, giống mới, các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao để nông dân biết, thăm quan, học hỏi và mở rộng sản xuất. 
Tổ chức các đợt thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; các hội nghị hội thảo đầu bờ nhằm phổ biến, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh các cây trồng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.
5. Giải pháp về vốn và chính sách hỗ trợ
a) Giải pháp về vốn 
Tổng kinh phí thực hiện: 34.030.635.000 đồng, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh (từ nguồn sự nghiệp kinh tế) hỗ trợ: 13.510.000.000 đồng. 
+ Vốn hộ nông dân và các nguồn vốn hợp pháp khác: 20.520.635.000 đồng.
(Chi tiết tại phụ lục 3)

- Phân kỳ đầu tư
	Vốn và nguồn vốn
	Năm 2021 (1.000đ)
	Năm 2022 (1.000đ)
	Năm 2023 (1.000đ)
	Năm 2024 (1.000đ)
	Năm 2025 (1000 đ)

	Vốn từ NS tỉnh
	2.700.000
	2.700.000
	2.700.000
	2.700.000
	2.710.000

	Vốn hộ nông dân, vốn khác,...
	4.106.127
	4.106.127
	4.106.127
	4.106.127
	4.096.127

	Tổng nhu cầu vốn
	6.806.127
	6.806.127
	6.806.127
	6.806.127
	6.806.127


b) Chính sách hỗ trợ
* Khảo nghiệm, trình diễn, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật
- Khảo nghiệm sản xuất: hỗ trợ 100% kinh phí mua giống và 50% kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và một số vật tư cần thiết khác. 
- Trình diễn: hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, 30% kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và một số vật tư cần thiết khác.

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: hỗ trợ 100% kinh phí mua giống và vật liệu nghiên cứu ứng dụng; 30% kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư cần thiết khác.

* Hỗ trợ đào tạo, tập huấn thông tin, tuyên truyền 
- Hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm, tờ rơi, đĩa VCD, tài liệu khác.
- Hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động hội nghị, hội thảo đầu bờ, hội nghị tập huấn, thăm quan học tập mô hình trong và ngoài tỉnh.

* Các hỗ trợ khác 

- Hỗ trợ 100% kinh phí hỗ trợ công tác phí cho cán bộ tham gia thực hiện dự án. 

- Hỗ trợ 100% kinh phí thuê chuyên gia, thuê cán bộ kỹ thuật giúp việc cho ban chỉ đạo, ban quản lý dự án. 
- Hỗ trợ chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn GAP, chứng nhận sản phẩm OCOP (nếu có) từ các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên các nguồn kinh phí để đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới, tiêu thoát nước tại khu vực khảo nghiệm và các điểm trình diễn.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Trực tiếp thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện dự án. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm; tổ chức triển khai thực theo đúng quy định.


- Hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong sản xuất và kinh doanh giống cây trồng,… để ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất. 


- Phối hợp với Đài PTTH, Báo Hưng Yên và các cơ quan truyền thông khác thông tin, phổ biến, tuyên truyền kết quả của dự án tới cán bộ kỹ thuật và nông dân biết, áp dụng.

- Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn thuộc sở phối hợp thực hiện.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở NN-PTNT tham mưu, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung dự án. 

Phối hợp với Sở NN-PTNT ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tài chính hiện hành.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở NN-PTNT, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện có hiệu quả dự án.

4.  Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với Sở NN-PTNT chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ  sản xuất, biện pháp canh tác mới vào sản xuất. Lồng ghép các đề tài khoa học tương thích với các nội dung của dự án, góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào sản xuất.
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác 
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan phối hợp tốt với Sở Nông nghiệp & PTNT để triển khai thực hiện tốt các nội dung của dự án.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của dự án tại địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khảo nghiệm, trình diễn và đưa giống mới vào sản xuất tại địa phương. 
- Ưu tiên các nguồn vốn địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi; có chính sách khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia, đầu tư vào sản xuất góp phần thúc đẩy áp dụng giống mới, kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Phần III:

Đề xuất, kiến nghị
Để tiếp tục chọn lựa các giống cây trồng mới có năng suất ổn định, chất lượng tốt, ít nhiễm các đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện canh tác ở địa phương bổ sung vào cơ cấu cây trồng của tỉnh,  góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt để tiếp tục thực hiện Dự án “Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025”. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Dự án Tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, TP;

- Lưu: VT, TrTr.
	
	 GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tuân


Phụ lục 2: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	II
	Khảo nghiệm sản xuất

	1
	Cây lúa

	
	Số lượng
	Lượt giống/vụ
	8-10
	8-10
	8-10
	8-10
	8-10

	
	Diện tích
	ha
	20
	20
	20
	20
	20

	2
	Cây lúa
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng
	Lượt giống/vụ
	3-4
	3-4
	3-4
	3-4
	3-4

	
	Diện tích
	ha
	2
	2
	2
	2
	2

	3
	Cây ngô nếp, ngô ngọt

	
	Số lượng
	Lượt giống/vụ
	2-3
	2-3
	2-3
	2-3
	2-3

	
	Diện tích
	ha
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	Cây rau, màu, cây ngắn ngày

	
	Số lượng
	Lượt giống
	5-7
	5-7
	5-7
	5-7
	5-7

	
	Diện tích
	ha
	2
	2
	2
	2
	2

	III
	Trình diễn giống mới

	1
	Cây lúa

	
	Số lượng
	Lượt giống/vụ
	5-8
	5-8
	5-8
	5-8
	5-8

	
	Diện tích
	ha
	70
	70
	70
	70
	70

	2
	Cây ngô
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng
	Lượt giống/vụ
	2-3
	2-3
	2-3
	2-3
	2-3

	
	Diện tích
	ha
	5
	5
	5
	5
	5

	3
	Cây rau màu ngắn ngày khác

	
	Số lượng
	Lượt giống/vụ
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5

	
	Diện tích
	ha
	3
	3
	3
	3
	3

	IV
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
	ha
	15
	15
	15
	15
	15


Phụ lục 1: KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM, TRÌNH DIỄN CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
	STT
	 Nội dung
                  
Năm
	Khảo nghiệm cơ bản
	Khảo nghiệm sản xuất
	Trình diễn
	Các giống đề nghị mở rộng sản xuất (đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh)

	
	
	Số giống  
	Diện tích
(ha)
	Số giống  
	Diện tích
(ha)
	Số giống
	Diện tích
(ha)
	

	1
	Năm 2017
	- 36 giống lúa thuần;
- 11 giống lúa lai;

- 4 giống ngô.
	4,5
	3 giống lúa lai,
12 giống lúa thuần,
4 giống ngô, 

3 giống cây ăn quả và một số giống rau màu các loại.
	72,2
	8 giống lúa thuần, 02 giống lúa lai,
01 giống ngô, 

02 giống rau,

03 giống hoa và 01 giống dược liệu.
	74,5
	- Giống lúa thuần: Đài Thơm 8, ADI 28  
- Giống ngô: CP511.

 

	2
	Năm 2018
	- 26 lượt giống lúa thuần;
- 01 lượt giống lúa lai;
- 02 lượt giống ngô.
	3,5
	2 giống lúa lai,
21 giống lúa thuần,
3 giống ngô, 3 giống cây ăn quả
	38,7
	9 giống lúa thuần và 4 giống hoa
	68,5
	- Giống lúa thuần: Sơn Lâm 1, ADI168
- Giống ngô: CP 311

	3
	Năm 2019
	- 24 lượt giống lúa thuần;
- 01 lượt giống lúa lai.
	2,5
	1 giống lúa lai,
14 giống lúa thuần,
3 giống dưa, 03 giống cây ăn quả.
	42,9
	13 giống lúa thuần và 6 giống hoa
	61,2
	- Giống lúa thuần: Hà Phát 3, TBR 279
- Giống hoa: Hoa lily Sorbonne.
- Giống cây ăn quả: Táo 05

- Giống hoa: Cúc vàng hè, kim cương,

	4
	Năm 2020
	- 16 lượt giống lúa thuần
	3
	10 giống lúa thuần
và 02 giống lúa lai
	50,9
	9 giống lúa thuần
và 3 giống hoa
	75,7
	- Giống lúa: 

- Giống hoa cúc phan vàng


	Cộng
	
	13,5
	
	206,2
	
	279,9
	


b) Định mức hỗ trợ

* Khảo nghiệm, trình diễn, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật
- Khảo nghiệm sản xuất các giống lúa: 12.800.000 đồng/1 ha; ngô: 9.500.000 đồng/1 ha; các giống rau màu, hoa: 200.000.000 đồng/1ha.

- Trình diễn các giống lúa: 8.800.000 đồng/1 ha; ngô: 9.500.000 đồng/1 ha;  các giống rau màu, hoa: 200.000.000 đồng/1ha.

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên lúa là 17.800.000 đồng/1ha; cây rau màu, hoa... là 35.000.000 đồng/1ha.


